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24011246 ĐỖ THỊ DƯ 989787290 Cấp toa cho về 55 Z00.0 - Khám sức khoẻ tổng quát
-Phường Nếnh Thị xã Việt Yên Tỉnh

Bắc Giang
6/14/2024 8:43 6/14/2024 10:55 1.000.000 430.600 569.400

2 24011405 BÙI KHÁNH THÀNH 983680014 Cấp toa cho vẻ 25 D34 - U tuyến giáp/ Hạch cổ
-Xã Thạch YênHuyện Cao PhongTinh 6/17/2024 10:00 6/17/2024 13:48 1.000.000 932.900 67.100
|Hoả Binh

3 24011557 BÙI XUÂN PHÚC 866981976 Cấp toa cho về 48 D21 - U vùng góc hảm (P)
-Xã Tân Mộc  Huyện Lục NganTinh Bắc
Giang

6/19/2024 6:51 6/19/2024 9:48 1.100.000 1.009.900 90.100

4 24012396 PHAM VĂN TẦM 392399865 Cấp toa cho về 43 D34 - U tuyến giáp
-Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên Tỉnh
Bắc Giang

7/1/2024 7:28 7/1/2024 14:34 1.100.000 1.092.300 7.700

5 24012561 NGÔ THỊ THỦY 975071084 Cấp toa cho về 67 Z00.0- Sốt
-Phường Xương Giang Thành phố Bắc

GiangTinh Bắc Giang
7/2/2024 7:51 7/2/2024 11:01 1.200.000 1.175.900 24.100

6 24014448 DƯƠNG VĂN CHIẾN 328000123 Cấp toa cho về 42 M51.2-Thoát vị đĩa đệm đốt sống -Xã Tân Mỹ  Thành phố Bắc Giang Tỉnh
Bắc Giang

7/25/2024 14:21 7/25/2024 15:32 1.500.000 1.472.000 28.000

7 24014505 NGUYỄN THỊ CHUYỂN 961277210 Cấp toa cho về 36 D34 - U lành của tuyến giáp
.-Xã An Dương  Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc

Giang
7/26/2024 7:47 7/26/2024 8:49 500.000 426.000 74.000

8 24014792 LĂNG THỊ HÀNH 367363870 Cấp toa cho về 47 D24 - U lành vú
,-Xã Yên TrachHuyện Cao LộcTỉnh
Lang Sơn

7/30/2024 8:43 7/30/2024 11:18 1.000.000 957.200 42.800

9 24015083 TRINH THI TÂM 332274963 Cấp toa cho về 48 D34 - U lành của tuyển giáp
-Thị trấn Tây Yên TửHuyện Sơn 8/2/2024 7:30 8/2/2024 9:30 1.000.000 940.000 60.000
Động  Tinh Bắc Giang

.-Xã Đông Lỗ  Huyện Hiệp Hòa Tinh Bắc
10 24015161 NGUYỄN THI HOA 363991225 Cấp toa cho về 48 D34 - U tuyến giáp đã Pt 8/5/2024 6:43 8/5/2024 10:29 1,000.000 773.900 226.100

Giang

11 24015170 DƯƠNG THỊ TẬP 968213671 Cấp toa cho về 37 Z00.0- Khám sức khỏe tổng quát
-Xã Liên Chung  Huyện Tân Yên Tỉnh

Bắc Giang
8/5/2024 7:03 8/5/2024 15:04 3.500.000 3.420.200 79.800

12 24015614 VŨ THI MÂY 393107677 Cấp toa cho về 47 D34 - U tuyến giáp
-Xã Tân HưngHuyện Lạng Giang  Tinh
Bắc Giang

8/9/2024 6:35 8/9/2024 10:06 1.000.000 517.800 482.200

13 24015909 |QUÀNG THỊ GIÓT 842565504 Cấp toa cho về 27 200.0- Khấm sức khỏe tổng quát -Xã Pi ToongHuyện Mường La  Tinh

Son La
8/13/2024 8:32 8/13/2024 10:30 1.000.000 958.800 41.200

14 24016181 NGUYỄN THẺ QUANG 342144956 Cấp toa cho về 49 D21-Áp xe vùng má phải
-Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang Tỉnh 8/16/2024 7:59 8/16/2024 13:11 1.000.000 580.300 419.700
|Bắc Giang

15 24016369 NGUYỄN THỊ HỢI 336590821 Cấp toa cho về 41 Z00.0- Khám sức khỏe tổng quát
.-Xã Minh SơnHuyện Hữu Lũng  Tỉnh

Lạng Sơn
8/19/2024 8:59 8/19/2024 11:38 1.000.000 948.200 51.800

16 24016547 NGUYỄN VĂN THẾ 393438902 Cấp toa cho về 48 D34- Nang 2 thủy tuyến giáp
-Xã Cương SơnHuyện Lục NamTinh

Bắc Giang
8/21/2024 7:03 8/21/2024 9:55 1.000.000 719.100 280.900

17 24016759 NGÔ HOÀNG HỮU 983187633 Cấp toa cho về 11 L04 - Hạch cổ
-Xã Nghĩa Trung  Thị xã Việt Yên Tinh

Bắc Giang
8/23/2024 8:25 8/23/2024 9:56 1.000.000 475.300 524.700

18 24017657 LÊ THỊ HÒNG 869098213 Cấp toa cho về 41 Z00.0 - Khám sức khỏe tổng quát
-Xã Thanh LâmHuyện Lục Nam Tỉnh

9/9/2024 8:07 9/9/2024 10:30 1.600.000 1.461.400 138.600
Bắc Giang

Tổng tiền thừa của BN TINH 3.208.200

Người lập Phòng KHTH Khoa Khám bệnh
BỆNH VIÊN

h đạo  bệnh viện

UNG BƯƠU

TINH

Moang Deu Link BSCKI. Vương Hải Hè BSCKI. Nguyễn Chị Hà Bắc

Phòng Tài chính - Kế toán

la
o Qapus le

phom Thị Hes

aky
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hương












